
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 
(03/09/25) 

1 Toán Tìm số hạng Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

2 Toán  Tìm số bị trừ, tìm số trừ Chuẩn bị SGK và VBT Toán 3 tập 1, vở ô ly, đồ 
dùng học tập, bảng con 

3 Đạo đức Bài 1: An toàn giao thông khi đi bộ (tiết 2) SGK Đạo đức 3 

4  Bơi 
Phối hợp động tác đạp chân ếch - động tác tay ếch và kết 
hợp thở nước. (tt) 
Học kỹ thuật xuất phát - quay vòng trong thi đấu. (tt) 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

5 Bơi 
Phối hợp động tác đạp chân ếch - động tác tay ếch và kết 
hợp thở nước. (tt) 
Học kỹ thuật xuất phát - quay vòng trong thi đấu. (tt) 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 



 

 
 

-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

6 English (Expat) Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB  

7 English (Expat) Unit 1_ Lesson 4_ SB & WB  

8 Tiếng Việt 

Bài 3: Em vui đến trường 
- Đọc: Em vui đến trường 
- Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
văn bản thông tin về trường học  

SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt 

Viết: 
- Nghe viết: Em vui đến trường 
- Phân biệt ch/tr 
- Phân biệt s/x, g/r 

SGK,VBT Tiếng Việt 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

1 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về từ chỉ sự vật, đặc điểm, hoạt động; 
Câu kể - dấu chấm   SGK,VBT Tiếng Việt 

2 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình. Sách Tự nhiên và Xã hội 

3 TNXH Kỉ niệm đáng nhớ của gia đình. Sách Tự nhiên và Xã hội 

4  GDTC 
"- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động" 

Mang bình nước 

5 GDTC 
"- Tập bài khởi động cơ bản 
- Học đội hình đội ngũ 
- Chơi trò chơi vận động" 

Mang bình nước 

6 English Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB  

7 English Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB  



 

 
 

 

8 Tiếng Việt 
Đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học  
Tìm từ ngữ chỉ cảm xúc, nói câu thể hiện cảm xúc trong 
ngày đầu đi học. 

SGK,VBT Tiếng Việt, vở ô li 

9 Tiếng Việt Nói và nghe: Đọc – kể: Chiếc nhãn vở đặc biệt 
Viết sáng tạo: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập 

 

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

1 - 5 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

6 English (Expat) Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB  

7 English (Expat) Unit 1_ Lesson 6 _ SB & WB  

8 HĐTN 
HS ôn tập theo hướng dẫn của GVCN 

 

9 HĐTN  


